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VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4
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4.64.04.39.012/02/2001ÁnhNguyễn Ngọc03031915481

3.94.03.07.020/10/2001BảoNgô Gia03031915492

4.14.03.09.010/02/2001BảoPhạm Nhị Triệu03031915503

4.65.03.09.006/08/2001CảnhNguyễn Tuấn03031915514

7.88.07.010.026/01/2001CảnhPhan Tuấn03031915525

6.45.07.310.009/08/2001ChánhPhan Quốc03031915536

5.54.06.310.022/10/2001ChungMã Quốc03031915547

5.33.07.010.020/01/2001DuyBùi Nguyễn Thanh03031915558

3.63.03.09.02/8/2001DuyHuỳnh Ngọc03031915569

3.82.04.79.011/08/2001DuyTrần Hoàng030319155710

6.96.07.310.006/07/2001DuyTrần Vũ Anh030319155811

3.53.02.79.016/04/2001DuyVũ Trường030319155912

4.02.05.010.008/09/2001DũngNguyễn Mạnh030319156013

5.74.06.710.003/09/2001DũngTrần Phi030319156114

5.74.06.710.003/05/2001DươngPhạm Hải030319156215

0.00.00.00.025/07/2001ĐạoNguyễn Quang030319156316

4.33.04.79.021/10/2001ĐạtNguyễn Nghĩa030319156417

2.00.02.79.017/07/2001ĐạtPhan Quốc030319156518

5.74.06.710.007/11/2001ĐạtTrần Ngọc030319156619

5.34.05.710.005/05/2001ĐạtTrần Tấn030319156720

4.53.05.010.012/10/2001ĐăngNgô Hải030319156821

3.52.04.38.019/08/2001ĐôngCao Nhựt030319156922

5.84.07.010.013/08/2001HiếuHuỳnh Minh030319157023

6.25.06.710.026/11/2001HiếuNguyễn Minh030319157124

4.21.06.710.030/03/2001HòaNguyễn Huỳnh Thái030319157225

4.64.04.39.026/9/2001HộiNguyễn Xuân030319157326

5.54.06.310.028/01/2001HuyBùi Quang030319157527

6.45.07.310.016/01/2001HuyDương Văn030319157628

5.65.05.310.019/07/2001HuyLê Văn030319157729

5.04.05.010.009/09/2001HuyNguyễn Tấn030319157830

3.81.05.710.024/08/2001HuyPhan Nguyễn Anh030319157931

6.26.06.08.008/12/2001HuyPhan Nhật030319158032

6.07.04.09.009/07/2001HưngNguyễn Văn030319158233
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5.84.07.010.024/08/2001HữuNguyễn Anh030319158334

5.03.06.310.07/3/2001KhangPhan Nguyễn Xuân030319158435

5.03.06.310.002/01/2001KhánhĐặng Duy030319158536

5.14.05.310.029/11/2001KhiêmNguyễn Kế Gia030319158637

6.86.07.010.022/10/2001KhoaNguyễn Lê Đăng030319158738

7.78.06.710.007/07/2001KhoaPhạm Trần Đăng030319158839

0.00.00.00.008/01/2001KhươngVõ Ngọc030319158940

6.97.06.010.026/10/2001KiệtNguyễn Trương Tuấn030319159041

5.13.06.79.027/04/2001LậpĐàm Đức030319159142

5.23.06.710.025/01/2001LinhLương Gia030319159243

0.00.00.00.07/7/2001LinhNguyễn Thừa030319159344

1.70.02.38.022/02/2001LongPhạm Thành030319159445

4.32.05.710.029/08/2001LuânVõ Nguyễn Thành030319159546

6.86.07.010.020/03/2001LựcNguyễn Tấn030319159647

5.54.06.310.019/10/2001MạnhPhạm Lê Hùng030319159748

3.62.04.39.025/02/2001MinhNguyễn Hoàng030319159849

5.65.05.310.023/09/2000MinhPhí Công030319159950

6.37.04.79.022/09/2001MinhTrần Nguyễn Bão030319160051

6.56.06.310.001/01/2001NamDương Nhật030319160152

0.00.00.00.010/11/2001NamKhuất Thế030319160253

7.08.05.77.027/06/2001NamLê Duy030319160354

5.95.06.010.024/09/2001NamPhạm Văn030319160455

5.14.05.310.021/12/2001NghĩaNguyễn Hồng030319160556

4.84.04.79.010/11/2000NghĩaTrần Trọng030319160657

5.54.06.310.022/04/2001NgọcDương Hà Thái030319160758

5.55.05.010.007/05/2001NguyênLê Hiếu030319160859

6.57.05.010.005/11/2001NhựtTrần Minh030319161160

5.66.04.39.026/03/2001PhápVõ Phạm Anh030319161261

6.45.07.310.017/12/2001PhátVũ Thành030319161362

6.06.05.010.030/07/2001PhongHồ Hữu Thành030319161463

6.58.04.38.019/07/2001PhongNguyễn Hoàng030319161564

5.96.05.38.024/05/2001PhongNguyễn Thanh030319161665

6.87.05.710.005/07/2001PhongPhạm Minh030319161766

5.86.04.79.002/03/2001PhướcNguyễn Hữu030319162067

0.00.00.00.024/12/2001QuânNguyễn Lê Minh030319162168

6.87.05.710.031/05/2001QuânNguyễn Văn030319162269

6.36.05.710.005/05/2001QuốcNguyễn Trung030319162370

7.38.05.710.012/09/2001SơnHuỳnh Hoài030319162471

6.87.05.710.013/06/2001SơnVõ Ngọc030319162572

6.16.05.310.012/03/2001TàiNgô Ngọc030319162673
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5.34.05.710.029/08/2001TâmĐoàn Minh030319162774

3.00.05.010.001/02/2001TânNguyễn Nhựt030319162875

0.00.00.00.012/10/2001TấnĐỗ Minh030319162976

5.95.06.010.010/10/2001ThăngNguyễn Duy030319163077

4.84.04.79.015/04/2001ThắngNguyễn Phúc030319163178

4.02.05.010.002/06/2001ThânNguyễn Văn030319163279

6.46.06.010.019/09/2001ThuậnNguyễn Quang Hiếu030319163380

6.16.05.310.026/05/2001ThuậnNguyễn Tấn030319163481

6.610.02.75.003/03/2001TiNguyễn Văn030319163582

0.00.00.00.009/11/2000TiếnBùi Hữu030319163683

4.54.04.09.028/02/2001TiếngNguyễn Minh030319163784

5.37.02.39.011/11/2001TínNguyễn Xuân030319163885

6.46.06.010.027/04/2001TínVõ Trung030319163986

5.45.05.09.001/03/2001ToànLê Quốc030319164087

7.08.05.010.029/08/2001TrìnhĐinh Trọng030319164188

5.85.05.710.025/09/2001TríVăn Thành030319164289

3.23.04.30.004/04/2000TrungĐậu Đình030319164390

4.33.04.79.031/05/2001TrườngLê Nguyễn Thiên030319164491

4.84.04.79.004/11/2001TuấnĐinh Công030319164592

5.35.04.79.023/06/2001TuấnHuỳnh Công030319164693

6.57.05.010.014/4/2001TuấnNguyễn Thanh030319164794

6.86.07.010.025/11/2001TỵLê Quang030319164895

5.55.05.010.021/01/2001VănTrịnh Dĩ030319164996

6.96.07.310.012/10/2001ViệtĐổ Văn030319165097

4.63.05.310.022/06/2001ViệtHồ Trung030319165198

5.74.06.710.014/08/2001VũTrần Tuấn030319165499

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN HỒNG GIANG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 01 tháng 08 năm 2020

11(11.1%)23(23.2%)33(33.3%)27(27.3%)5(5.1%)0(0%)0(0%)99(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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